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	Câu 1 : 
	Trong mô hình DLQH, thuật ngữ “bộ” dùng để chỉ?

	A.
	Bản ghi
	B.
	Miền của thuộc tính
	C.
	Thuộc tính
	D.
	Bảng

	Câu 2 : 
	Khi nhập dữ liệu, trường nào sau đây không được để trống?

	A.
	Trường làm khóa chính
	B.
	Trường có kiểu dữ liệu Text

	C.
	Không có trường nào
	D.
	Trường có kiểu dữ liệu Number

	Câu 3 : 
	Trong Access, hàm MIN dùng để:

	A.
	Tính tổng các giá trị       B. Tìm giá trị nhỏ nhất
	C.
	Tìm giá trị lớn nhất    D.  Đếm số giá trị khác rỗng

	Câu 4 : 
	Sau khi thực hiện truy vấn thì:

	A.
	Thông tin không còn lưu trong CSDL
	B.
	CSDL vẫn giữ nguyên, không thay đổi

	C.
	CSDL chỉ còn chứa các thông tin vừa truy vấn
	D.
	Cả A, B, C đều đúng

	Câu 5 : 
	Em hãy chọn câu đúng?

	A.
	TIEN_LAI # [TIEN_GUI] * [MUC_LAI]
	B.
	TIEN_LAI := [TIEN_GUI] * [MUC_LAI]

	C.
	TIEN_LAI : [TIEN_GUI] * [MUC_LAI]
	D.
	TIEN_LAI = [TIEN_GUI] * [MUC_LAI]

	Câu 6 : 
	Trong mẫu hỏi, hàm SUM chỉ thực hiện được trên các trường có kiểu dữ liệu:

	A.
	Yes/No
	B.
	Number
	C.
	Date/Time
	D.
	Text

	Câu 7 : 
	Hệ QTCSDL dùng khóa để làm gì?

	A.
	Để phân biệt các bộ dữ liệu.
	B.
	Kiểm soát tính nhất quán của dữ liệu.

	C.
	Cả A, B đúng
	D.
	Cả A, B sai

	Câu 8 : 
	Trong Access, muốn in dữ liệu, ta thực hiện:

	A.
	Tools ( Print
	B.
	View ( Print
	C.
	Query ( Print
	D.
	File ( Print

	Câu 9 : 
	Thao tác tạo bảng trong CSDL nhằm mục đích?

	A.
	Đặt tên cho các trường trong bảng
	B.
	Xác định các đối tượng của tổ chức

	C.
	Chỉ định khoá cho bảng
	D.
	Khai báo cấu trúc cho các đối tượng trong CSDL

	Câu 10 : 
	Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường STT (số thứ tự), ta chọn?

	A.
	Date/Time
	B.
	Number
	C.
	Yes/No
	D.
	Autonumber

	Câu 11 : 
	Để mở cửa sổ Relationships, ta kích nút lệnh?

	A.
	
[image: image1.png]



	B.
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	C.
	[image: image3.bmp]
	D.
	Cả A, B và C sai

	Câu 12 : 
	Để mô tả điều kiện lọc trong mẫu hỏi, ta nhập điều kiện vào dòng:

	A.
	Criteria
	B.
	Sort
	C.
	Show
	D.
	Field

	Câu 13 : 
	Thứ tự các bước để tạo liên kết với bảng là: (1) Tools → Relationships; ( 2) Tạo liên kết đôi một giữa các bảng; (3) Đóng hộp thoại Relationships / Yes để lưu lại; (4) Chọn các bảng sẽ liên kết.

	A.
	(1)→(4)→(3)→ (2)
	B.
	(1)→(4)→ (2)→(3)

	C.
	(1)→ (3)→ (4)→ (2)
	D.
	(1)→(2)→(4)→(3)

	Câu 14 : 
	Trong khi làm việc với mẫu hỏi, để tính giá trị trung bình ta dùng hàm:

	A.
	Count
	B.
	Avg
	C.
	Sum
	D.
	Round

	Câu 15 : 
	Giả sử nhập dữ liệu “Tin12” cho trường Ma_sach. Vậy trường Ma_sach có kiểu dữ liệu nào?

	A.
	Number
	B.
	Currency
	C.
	Text
	D.
	Auto Number

	Câu 16 : 
	Chức năng của nút lệnh 
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 là gì?

	A.
	Thêm hàng Total
	B.
	Thực hiện mẫu hỏi

	C.
	Thêm bảng làm dữ liệu nguồn
	D.
	Thêm trường

	Câu 17 : 
	Trong Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, việc tạo khóa chính nhằm mục đích gì?

	A.
	Đảm bảo CSDL không bị phá hoại
	B.
	Đảm bảo sự nhất quán dữ liệu trong 1 bảng

	C.
	Đảm bảo bảo mật thông tin trong hệ CSDL
	D.
	Đảm bảo tốc độ truy cập CSDL

	Câu 18 : 
	Trong mẫu hỏi, ta chọn trường để sắp xếp các bản ghi tại hàng:

	A.
	Show
	B.
	Sort
	C.
	Total
	D.
	Criteria

	Câu 19 : 
	Hai bảng của 1 CSDLQH liên kết với nhau thông qua:

	A.
	Thuộc tính khóa
	B.
	Địa chỉ các bảng
	C.
	Thuộc tính chọn
	D.
	Tên trường

	Câu 20 : 
	Mục đích của việc tạo liên kết là gì?

	A.
	Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng
	B.
	Dùng để điều khiển một ứng dụng

	C.
	Hiển thị hoặc nhập thông tin một cách thuận tiện  
	D.
	Sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu

	Câu 21 : 
	Trong Access, khi sử dụng trường làm toán hạng thì tên trường phải được đặt trong cặp dấu?

	A.
	Ngoặc nhọn {…}
	B.
	Ngoặc vuông […]
	C.
	Ngoặc kép “…”
	D.
	Ngoặc tròn (…)

	Câu 22 : 
	Chọn câu đúng:

	A.
	TBCN = ([TBHKI] + [TBHKII] *2)/3
	B.
	TBCN: ([TBHKI] + [TBHKII] *2):3

	C.
	TBCN = ([TBHKI] + [TBHKII] *2):3
	D.
	TBCN: ([TBHKI] + [TBHKII] *2)/3

	Câu 23 : 
	Tìm khẳng định đúng: “Có thể chỉnh sửa báo cáo hay không”?

	A.
	Không thể chỉnh sửa.

	B.
	Có thể chỉnh sửa khuôn dạng nhưng không thay đổi được nội dung của báo cáo

	C.
	Có thể chỉnh sửa nội dung nhưng không sửa được khuôn dạng của báo cáo

	D.
	Có thể thay đổi cả nội dung và khuôn dạng của báo cáo

	Câu 24 : 
	Để đổi tên báo cáo, ta thực hiện?

	A.
	Kích đúp chuột / Rename
	B.
	Kích trái chuột / Rename

	C.
	Kích chuột / Rename
	D.
	Kích phải chuột / Rename

	Câu 25 : 
	Chọn phát biểu sai. Trong mô hình quan hệ:

	A.
	Mỗi cột biểu thị thuộc tính của chủ thể.

	B.
	Một hàng là một bộ các giá trị tương ứng với các cột.

	C.
	Mỗi cột phải sắp theo một trật tự nhất định không thể thay đổi được.

	D.
	Mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.

	Câu 26 : 
	Chọn phát biểu sai:

	A.
	Một bảng có thể có nhiều khóa chính
	B.
	Mỗi bảng có ít nhất 1 khóa

	C.
	Khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất
	D.
	Mỗi khóa có thể có nhiều thuộc tính

	Câu 27 : 
	Trong mô hình quan hệ, hãy chọn câu đúng

	A.
	Trong 1 bảng có thể có nhiều khóa
	B.
	Trong 1 bảng có thể không có khóa

	C.
	Trong 1 bảng có thể có nhiều hơn 1 khóa chính
	D.
	Trong 1 bảng chỉ có 1 khóa

	Câu 28 : 
	Trong Access, hàm count dùng để:

	A.
	Tính tổng các giá trị       B. Tìm giá trị lớn nhất
	C.
	Đếm giá trị khác rỗng    D. Tìm giá trị nhỏ nhất

	Câu 29 : 
	Trong mẫu hỏi, để bậc chức năng gộp nhóm ta chọn nút lệnh?

	A.
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	B.
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	C.
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	D.
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	Câu 30 : 
	Để tạo biểu mẫu, trong cửa sổ CSDL đang làm việc ta nháy chuột vào đối tượng nào?

	A.
	Tables

	B.
	Forms
	C.
	Queries
	D.
	Reports

	Câu 31 : 
	Trong CSDL QL_HOCSINH, để tìm các bạn nữ có điểm Tin từ 8.0 trở lên bằng biểu thức lọc?

	A.
	[GT]:= “Nữ”and “Tin”>= 8.0
	B.
	[GT] = “Nữ”and [Tin] >= 8.0

	C.
	[GT] = “Nữ” and “Tin”>=8.0
	D.
	[GT] : “Nữ” or [Tin]>= 8.0

	Câu 32 : 
	Trong Access, cụm từ “Data Type” có ý nghĩa gì?

	A.
	Thuộc tính bản ghi
	B.
	Độ rộng của trường

	C.
	Thuộc tính của trường
	D.
	Kiểu dữ liệu

	Câu 33 : 
	Trong Access để kết thúc việc tạo báo cáo, ta nháy?

	A.
	Exit
	B.
	Quit
	C.
	Close
	D.
	Finish

	Câu 34 : 
	Trong mô hình DLQH, thuật ngữ “kiểu dữ liệu” dùng để chỉ?

	A.
	Miền của thuộc tính
	B.
	Bảng
	C.
	Khóa
	D.
	Liên kết

	Câu 35 : 
	Trong mô hình DLQH, thuật ngữ “liên kết” dùng để chỉ?

	A.
	Thuộc tính
	B.
	Bản ghi
	C.
	Miền của thuộc tính
	D.
	Cả A, B, C đều sai

	Câu 36 : 
	Trong mẫu hỏi, để xác định các trường cần tạo, ta khai báo trên trường tại hàng:

	A.
	Table
	B.
	Field
	C.
	Show
	D.
	Criteria

	Câu 37 : 
	Phát biểu nào sau đây đúng nhất trong mô hình quan hệ?

	A.
	Các bộ có thể trùng nhau và phải sắp theo thứ tự nhất định.

	B.
	Các bộ là phân biệt và phải sắp theo thứ tự nhất định.

	C.
	Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng.

	D.
	Các bộ có thể trùng nhau và thứ tự các bộ không quan trọng.

	Câu 38 : 
	Muốn nhập dữ liệu cho biểu mẫu, ta chọn chế độ làm việc nào?

	A.
	Chế độ trang dữ liệu
	B.
	Chế độ xem trước

	C.
	Chế độ biểu mẫu
	D.
	Chế độ thiết kế

	Câu 39 : 
	Nút lệnh [image: image9.png]


 tương đương với lệnh nào?

	A.
	Tools → Run
	B.
	Insert → Run
	C.
	View → Run
	D.
	Query → Run

	Câu 40 : 
	Trong Access, từ nào sau đây cho phép sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần?

	A.
	Group by
	B.
	Criteria
	C.
	Ascending
	D.
	Descending
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Môn: Tin.

	        Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	TL

	1. Biểu mẫu
	2
0.5
	3


0.75
	2
0.5             
	0

0
	7
1.75                

	2. Liên kết giữa các bảng
	3
0.75
	2
0.5               
	2
0.5
	1

0.25
	8
2.0

	3. Truy vấn dữ liệu
	2
0.5
	2
0.5
	4
1
	1

0.25
	9
2.25

	4. Báo cáo và kết xuất báo cáo
	2
0.5
	2


0.5
	4
1
	0

0
	8
2.0

	5. Cơ sở dữ liệu quan hệ
	1
0.25
	3
0.75
	2
0.5
	2

0.5
	8
2.0

	Tổng cộng
	10

2.5
	12               

3.0               
	14

3.5               
	4

1
	40

10                                     


BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI.


             TRẮC NGHIỆM (40 câu = 10 điểm)
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MÔN: TIN HỌC 12 – NĂM HỌC 2016-2017
	Câu
	132
	209
	357
	485

	1
	A
	B
	C
	D

	2
	A
	C
	A
	A

	3
	B
	C
	D
	A

	4
	B
	C
	C
	C

	5
	C
	B
	D
	A

	6
	B
	D
	B
	B

	7
	C
	D
	B
	B

	8
	D
	D
	A
	C

	9
	D
	D
	B
	C

	10
	D
	B
	D
	A

	11
	A
	C
	A
	A

	12
	A
	C
	B
	A

	13
	B
	A
	D
	C

	14
	B
	A
	A
	A

	15
	C
	C
	C
	B

	16
	C
	C
	B
	D

	17
	B
	A
	D
	C

	18
	B
	B
	D
	B

	19
	A
	C
	D
	A

	20
	A
	B
	C
	C

	21
	B
	D
	C
	D

	22
	D
	B
	A
	B

	23
	D
	A
	C
	D

	24
	D
	A
	C
	C

	25
	C
	A
	C
	A

	26
	A
	B
	B
	B

	27
	A
	B
	C
	C

	28
	C
	D
	D
	D

	29
	A
	D
	A
	C

	30
	B
	C
	D
	A

	31
	B
	A
	B
	C

	32
	D
	C
	C
	B

	33
	D
	B
	B
	B

	34
	A
	D
	D
	D

	35
	D
	B
	A
	D

	36
	B
	D
	B
	D

	37
	C
	C
	C
	B

	38
	C
	A
	A
	D

	39
	D
	A
	D
	C

	40
	C
	D
	A
	B
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